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Thanh Miện, ngày    tháng 7 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết 7 hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ và 

cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” 

 

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người 

có công với cách mạng. 

Uỷ ban nhân dân xã Thanh Miện đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề nghị công nhận 

liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”, đồng thời thông báo niêm yết công khai 

tại Trụ sở Uỷ ban nhân xã, tại Nhà Văn hoá các thôn, trên hệ thống tuyền thanh 

xã và trên Cổng thông tin điện tử của xã Thanh Miện tại địa chỉ: 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn.  

(chi tiết có danh sách kèm theo)  

Thời gian niêm yết: 40 ngày, kể từ ngày 03/7/2026 đến ngày 12/8/2026. 

Trong thời gian niêm yết, Uỷ ban nhân dân xã Thanh Miện tiếp nhận ý 

kiến phản hồi từ Nhân dân (qua Ban Chỉ huy Quân sự và phòng Văn hoá - Xã 

hội xã). 

Uỷ ban nhân dân xã Thanh Miện thông báo và niêm yết 7 hồ sơ đề nghị 

công nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” để các cơ quan, đơn vị, các tổ 

chức, cá nhân và toàn thể Nhân dân được biết./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng uỷ xã; 

- TT. HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Ban CHQS xã; 

- Phòng VHXH xã; 

- Trung tâm DVSN công xã; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Bí thư CB, Trưởng thôn (liên quan); 

- Lưu:VT, QS. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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Lê Anh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/


DANH SÁCH  

Niêm yết công khai đề nghị công nhận liệt sĩ theo quy định  

tại Khoản 2, Điều 74, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày 02/7/2026 của UBND xã Thanh Miện) 

 

TT 
Họ và tên 

Năm sinh 

Quê quán 

Trú quán 

Nhập 

ngũ 

Đơn vị 

khi hy 

sinh 

Cấp bậc, 

chức vụ 

khi hy sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm hy 

sinh 

Nơi hy sinh 
Nơi an táng 

ban đầu 

Họ và tên bố 

Họ và tên mẹ 

Bia mộ, 

hài cốt 

hiện nay 

Các giấy tờ, tài 

liệu kèm theo hồ 

sơ 

1 
Vũ Đình Chung 

1933 

Thôn Bất Nạo, xã Lê Bình, 

huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 

Dương (nay là Thôn Bất 

Nạo, xã Thanh Miện, thành 

phố Hải Phòng). 

1950 

Tỉnh đội  

Hải 

Dương 

Trung úy 

Trung đội 

trưởng 

01/3/ 

1954 

Trận  

Bốt Giỏ 

Nghĩa trang 

xã Lê Bình, 

huyện Thanh 

Miện, tỉnh Hải 

Dương 

Vũ Đình Hựu 

(đã chết) 

Hoàng Thị Ngân 

(đã chết) 

NTLS 

Thanh 

Miện, có 

hài cốt 

Danh sách liệt sĩ, 

Lịch sử Đảng bộ và 

Nhân dân xã Lê 

Bình (1930-2015), 

một số giấy tờ, tài 

liệu khác 

2 
Trần Văn 

Vượng 

1946 

Thôn Bằng Bộ, xã Cao 

Thắng, huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương (nay là Bằng 

Bộ, xã Thanh Miện, thành 

phố Hải Phòng). 

1965 K5 

Thượng sĩ 

Tiểu đội 

trưởng 

14/7/ 

1971 

Mặt trận 

phía Nam 

Nghĩa trang  

Quảng trị 

Trần Văn Thịnh 

(đã chết) 

Phạm Thi Ta (đã 

chết) 

 

NTLS 

Thanh 

Miện, có 

hài cốt 

Giấy báo tử, Lịch 

sử Đảng bộ và 

Nhân dân xã Cao 

Thắng (1930-2004), 

Huân, Huy chương 

kháng chiến 

3 
Nguyễn Văn 

Bằng 

1931 

Thôn Phượng Hoàng 

Thượng, xã Lê Bình, huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải 

Dương (nay là Thôn Phượng 

Hoàng Thượng, xã Thanh 

Miện, thành phố Hải Phòng). 

1949 

Đại đội 

50 

Tiểu 

đoàn 

648, 

Trung 

đoàn 50 

Tiểu đội 

trưởng 

29/01/1

954 

Bốt Cầu 

Vật, huyện 

Quỳnh 

Côi, tỉnh 

Thái Bình 

Không rõ 

Nguyễn Văn Soạn 

(đã chết) 

Nguyễn Thị Tý 

(Nguyễn Thị Quá 

đã chết) 

 

NTLS 

Thanh 

Miện, 

không có 

hài cốt 

GCN hy sinh 1957, 

Danh sách liệt sĩ, 

Lịch sử Đảng bộ và 

Nhân dân xã Lê 

Bình (1930-2015) 

4 
Nguyễn Văn 

Sắc 

1931 

Thôn Văn Khê, xã Cao 

Thắng, huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương (nay là Thôn 

Văn Khê, xã Thanh Miện, 

thành phố Hải Phòng). 

1948 

e46 

Quân khu 

3 

Chiến sĩ 
19/01/1

950 

Thị trấn 

Quỳnh 

Côi, tỉnh 

Thái Bình 

Không rõ 

Nguyễn Văn Quyến 

(đã chết) 

Tạ Thị Đầm 

(đã chết) 

NTLS 

Thanh 

Miện, 

không có 

hài cốt 

Lịch sử Đảng bộ và 

Nhân dân xã Cao 

Thắng (1930-2004), 

Huân CKC H1 có 

tên liệt sĩ Nguyễn 

Văn Sắc 



5 
Lê Văn Sẵn 

1923 

Thôn Tiêu Lâm, xã Ngũ 

Hùng, huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương (nay là Thôn 

Tiêu Lâm, xã Thanh Miện, 

thành phố Hải Phòng). 

1945 C20 Chiến sĩ 
09/ 

1948 

Bình 

Giang, Hải 

Dương 

Nghĩa trang 

Xuân Trì 

Hoàng Hanh, 

Thanh Miện, 

Hải Dương 

Lê Văn Bền 

(đã chết) 

Lê Thị Vuôn 

(đã chết) 

NTLS 

Thanh 

Miện, có 

hài cốt 

Bản khai liệt sĩ chống 

Pháp năm 1976, 1996; 

GCN thân nhân liệt sĩ 

năm 1998; QĐ-TCLS; 

GCN (dùng để 

khám chữa bệnh) 

của UBHC tỉnh HD 

ngày 13/12/1957, 

danh sách liệt sĩ xã 

6 
Vũ Văn Cân 

1932 

Thôn Phượng Hoàng, xã Lê 

Bình, huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương (nay là Thôn 

Phượng Hoàng Hạ, xã 

Thanh Miện, thành phố Hải 

Phòng). 

03/19

49 
E46 

Tiểu đội 

trưởng 

30/12/1

952 

Thôn 

Tràng Dộc, 

xã Trịnh 

Xá, Bình 

Lục, Hà 

Nam 

Nghĩa trang  

Bình Lục, Hà 

Nam 

Vũ Văn Đãng 

(đã chết) 

Ngô Thị Năm 

(đã chết) 

NTLS 

Thanh 

Miện, có 

hài cốt 

Danh sách liệt sĩ, 

Lịch sử Đảng bộ và 

Nhân dân xã Lê 

Bình (1930-2015), 

giấy tờ, tài liệu 

khác 

7 
Vũ Xuân Thời 

1920 

Thôn Bất Nạo, xã Lê Bình, 

huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 

Dương (nay là Thôn Lê 

Bình, xã Thanh Miện, thành 

phố Hải Phòng). 

11/19

51 
Không rõ Không rõ 

06/ 

1952 
Không rõ Không rõ 

Vũ Xuân Túc (đã 

chết) 

Nguyễn Thị Năm 

(đã chết) 

NTLS 

Thanh 

Miện, 

không có 

hài cốt 

Danh sách liệt sĩ, 

Lịch sử Đảng bộ và 

Nhân dân xã Lê 

Bình (1930-2015) 

Tổng cộng: 07 
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